
Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Giáo trình Triết học

Dùng cho khối không 

chuyên ngành triết học 

trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến 

sĩ các ngành khoa học tự 

nhiên, công nghệ

Nguyễn Xuân Phong, Phạm Thị 

Hoa (Đồng chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025

100-140

Triết học, Thuyết huyền bí

20

2 Đạo đức trí tuệ nhân tạo

Nguyên tắc, thách thức và 

cơ hội

Phạm Văn Đức, Trần Văn 

Phòng, Nguyễn Tài Đông

Nxb. Chính trị quốc gia  Sự thật, 

Hà Nội, 2024
170-179

Đạo đức học
2

3 Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời Quách Minh Trí (Chủ biên)

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
170-179

Đạo đức học

5

4 Giáo trình Tôn giáo học Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

200-299

Tôn giáo

20

5 Phật giáo với dân tộc - Từ thời nhà Lý đến nay Phạm Văn Phong

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
200-299

Tôn giáo

5

6 Sử dụng mạng xã hội đúng cách Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc\ gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 5

7 Trụ cột văn hoá Một góc nhìn Báo Nhân dân (Tuyển chọn)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 306
Văn hóa và thể chế

5

8 Sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô hiện nay

Trường hợp xã Thuỵ Vân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ (Nay là phường 

Nông trang, tỉnh Phú Thọ)

Edward Miller; Biên dịch: Minh 

Thu, Trọng Minh, Kim Thoa

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2025

306

Văn hóa và thể chế

50

9

Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước 

phát triển nhanh, bền vững Nhiều tác giả

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
2

10

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam

Jullian Chifu, Greg Simons; 

Dịch, hiệu đính: Đinh Trọng 

Minh, Chu Thị Ngân

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2024
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
2

11

Hoàn thiện tổ chức, hoạt động của chính phủ đáp ứng yêu cầu đổi 

mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả

Luciano Floridi; Dịch - Hiệu 

đính: Lê Thị Thùy Linh, Vũ 

Thanh Vân

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2023

320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước

3
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Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

12 Địa chiến lược Việt Nam tầm nhìn 2030

Những vấn đề lý luận, thực 

tiễn và thích ứng chính 

sách Đào Đình Tuấn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước

5

13

Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam: Giai đoạn mới, yêu cầu mới

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
1

14

Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở) Nhà báo Hà Hồng Hà

Nxb. Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh, Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

15

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

5

16 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ XI thông qua ngày 

19 tháng 1 năm 2011 Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

17 Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Dành cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính 

trị Lương Khải Ân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

20

18 Những tấm gương, mô hình, điển hình "Dân vận khéo" Lê Anh Tuấn (Chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

19 Hỏi - Đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

5

20 Hỏi - đáp môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Dành cho bậc đại học hệ 

chuyên và không chuyên lý 

luận chính trị

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5

21 Đảng ta thật là vĩ đại Đỗ Hoàng Linh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

4

22

Đảng ta thật là vĩ đại (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử 

Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở) Trịnh Quốc Việt

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

23

Những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 

sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Biên soạn: Nguyễn Hùng Anh 

(Chủ biên), Phạm Văn Bằng, 

Hồ Lâm Tùng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

5



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

24

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh góp 

phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên soạn: Nguyễn Quang 

Dương (Chủ biên), Trần Thị 

Minh, Hồ Xuân Trường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

2

25

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền phản bác những luận điệu xuyên 

tạc, sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông xã hội Sách chuyên khảo Trần Văn Giàu

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

4

26

Tính trước nguy cơ - Suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô 

mất Đảng Sách tham khảo Trương Ngọc Liêu

Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 

Hà Nội, 2024

324-324.2

Quá trình chính trị, Đảng 

chính trị

2

27

Hai cực hay đa cực - Quan hệ chính trị quốc tế 1945 -1955 và tác 

động tới cách mạng Việt Nam Sách chuyên khảo

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

5

28 Vấn đề an ninh phi truyền thống trong quan hệ quốc tế hiện nay Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023 327
Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

5

29

Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao tiếp cận từ góc độ lịch sử và 

văn hóa Sách chuyên khảo Hồ Chí Minh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

5

30 Tư duy của các quốc gia

Đối ngoại lý trí (Sách tham 

khảo)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại giao

5

31

Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Trọng Chuẩn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

328

Quá trình lập pháp, Quốc 

hội

1

32

Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền 

thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn 

vinh, văn minh, hạnh phúc

Biên soạn: Hồ Sĩ Quý, Phạm 

Văn Đức (Chủ biên), Lương 

Đình Hải

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

328

Quá trình lập pháp, Quốc 

hội

5

33 Thế giới giàu, thế giới nghèo - Đấu tranh để thoát nghèo Sách tham khảo

Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị 

Thuý Hằng, Trần Thị Hà Giang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

34

Giáo trình Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, 

Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Biên soạn: Nguyễn Trọng Phúc, 

Ngô Đăng Tri, Nguyễn Ngọc 

Hà

Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội, 

2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
100

35

Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không 

chuyên lý luận chính trị)

Biên soạn: Ngô Tuấn Nghĩa, 

Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân 

Thủy

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
20



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

36 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Dành cho bậc đại học hệ 

không chuyên lý luận chính 

trị Lê Đức Trung

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
20

37

Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn 

Phú Trọng

Văn Tân, Nguyễn Linh, Lê Văn 

Lan

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
5

38 Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Dành cho bậc đại học hệ 

chuyên lý luận chính trị Phùng Chí Kiên

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
20

39 Giáo trình Triết học Mác - Lênin

Dành cho bậc đại học hệ 

chuyên lý luận chính trị)

Biên soạn: Phạm Thị Thanh 

Thuỷ, Đỗ Văn Dũng, Mai 

Phương Thảo

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

20

40 Nghệ thuật lãnh đạo Hồ Chí Minh

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2024

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

41 Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử

Lưu Thúy Hồng (Chủ biên), 

Ngô Thị Thúy Hiền, Đỗ Thị 

Thanh Hà

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

42

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm soát quyền lực nhà nước và sự vận 

dụng trong tình hình hiện nay Sách chuyên khảo

Hoàng Anh, Trần Văn Đông 

(Chủ biên), Phan Thị Thanh 

Hải

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

43 Sự hình thành về cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh

Biên soạn: Lê Nguyễn Nam 

Ninh, Hoàng Huy Trung, Bùi 

Chí Trung

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

44 Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

45

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước 

hùng cường, thịnh vượng Trương Thanh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh
5

46 Văn hóa Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

47 Con đường Trung Quốc và phát triển kinh tế chất lượng cao Sách tham khảo

Thích Đức Thiện, Nguyễn Thái 

Bình (Đồng chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
338

Sản xuất, Doanh nghiệp…

2

48 Luật Cạnh tranh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa Quách Minh Trí chủ biên

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

49

Hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng - Lý luận và 

thực tiễn áp dụng Sách chuyên khảo Hà Minh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

50 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022, 2024)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
1

51 Luật Chứng khoán (hiện hành) Nguyễn Việt Lâm

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

52

Sổ tay Nghiệp vụ công tác tố tụng hành chính dùng cho cơ quan 

hành chính nhà nước

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

53 Tìm hiểu Luật Nhà ở năm 2023 Những quy định cần biết

Đặng Cẩm Tú, Nguyễn Thái 

Yên Hương (Đồng chủ biên), 

Vũ Phương Anh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

54 Luật Thương mại (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) Nguyễn Minh Tiến
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5

55 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Ali A. Allawi ; Dịch, h.iệu đính: 

Lê Thị Thục, Nguyễn Lê Thảo 

Ly, Lê Thị Vân Anh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

56 Kinh doanh sành luật

Ứng dụng Luật Doanh 

nghiệp năm 2020, sửa đổi, 

bổ sung năm 2022 và quy 

định liên quan

Lý Thận Minh (Chủ biên), Trần 

Chi Hoa (Phó Chủ biên); Người 

dịch: Hoàng Tuấn,...; Hiệu 

đính: Nguyễn Vinh Quang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

57 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024: So sánh và bình luận

Jeffrey Rissman; Nguyễn Hồng 

Đăng biên dịch; Trần Quang 

Tùng 

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

58 Luật Đầu tư công năm 2024

Vũ Trọng Lâm (Chủ biên), Vũ 

Văn Hiền, Trần Ngọc Đường

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

5

59 Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023

Lệ Dĩ Ninh (Chủ biên), Triệu 

Chí Cường (Phó chủ biên) 

Nhiếp Tân, Thượng Phong; Cù 

Thị Thúy Lan 

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

60 Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 2024)

Biên soạn: Phạm Thị Thinh, 

Trần Việt Hoa, Bùi Thị Ánh 

Hồng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
5



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

61

Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung năm 

2024)

Chủ biên: Russell G. Smith, 

Rick Sarre, Lennon Yao Chung 

Chang, Laurie Yiu Chung Lau; 

Đinh Trọng Minh dịch

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2025

342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…

2

62 Cẩm nang pháp luật ngân hàng (Nhận diện những vấn đề pháp lý)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2

63

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2013, 2014, 2020, 2022, 2023)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2

64 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trương Thanh Đức

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án… 5

65 Luật Hành chính Việt Nam

Từ truyền thống đến Nhà 

nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Trần Khánh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023
342-349

Các ngành luật, Luật, điều 

lệ, vụ án…
2

66

Công tác dân vận của cơ quan hành chính trong tiếp công dân giải 

quyết khiếu nại, tố cáo

Biên soạn: Đoàn Văn Báu, 

Nguyễn Mạnh Hà, Mai Yến 

Nga

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2023
350-354

Hành chính công

5

67 Ngẫm lại chiến tranh trong thế kỷ XXI

Ảnh hưởng và tác động của 

sự tổng hòa yếu tố chính trị 

thông tin và truyền thông

Biên soạn: Đoàn Văn Báu, 

Nguyễn Mạnh Hà, Mai Yến 

Nga

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2024

355-359

Khoa học quân sự

2

68

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị 

tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
355-359

Khoa học quân sự

2

69 Tham nhũng - Mưu mô và trừng phạt Sách tham khảo Nguyễn Viết Thông

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 

2024
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 5

70

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, 

góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, 

vững mạnh

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 1

71 An ninh khí hậu trong quan hệ quốc tế Sách chuyên khảo Trần Viết Hoàn

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 5

72 Công nghiệp không carbon

Chuyển đổi công nghệ và 

chính sách để đạt được 

thịnh vượng bền vững

John J. Mearsheimer, Sebastian 

Rosato; Nguyễn Tuấn Trung 

dịch

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 2

73 Tội phạm mạng trong kỷ nguyên số và tương lai hậu đại dịch Sách tham khảo

Vũ Công Giao, Nguyễn Quốc 

Sử, Đặng Minh Tuấn (Đồng 

chủ biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024

360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố…
5



Số TT Tên sách Phụ đề Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

74

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong 

nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế

Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng 

Anh, Trương Thị Hồng Hà, 

Trần Thị Diệu Anh (Đồng chủ 

biên)

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2023

920

Tiểu sử, phả hệ

1

75 Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược Tuyển chọn tài liệu lưu trữ Nguyễn Phú Trọng

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 920
Tiểu sử, phả hệ

2

76 Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Nam Việt Nam Sách tham khảo Nguyễn Thị Mỹ Linh

Nxb. Chính trị quốc gia,Sự thật, 

Hà Nội, 2016
959.7

Lịch sử Việt Nam

2

77 Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc lịch sử

moments in history; 

moments de L'histoire

Biên soạn: Ngô Tuấn Nghĩa, 

Phạm Văn Dũng, Đoàn Xuân 

Thủy

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024
959.7

Lịch sử Việt Nam

1

78

Thời đại Hùng Vương (Lịch sử - Kinh tế - Chính tị - Văn hóa - Xã 

hội)

Phạm Văn Đức, Trần Văn 

Phong, Nguyễn Tài Đông

Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 

Hà Nội, 2025
959.7

Lịch sử Việt Nam

4

79

Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954 - Góc nhìn của người 

trong cuộc

Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, 

Hà Nội, 2024 959.7
Lịch sử Việt Nam

4


